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DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƢƠNG 

Nhận từ ngày 09/9/2024 đến ngày 22/9/2024 
 

 

 

ST

T 

Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  
Chính phủ 128/NQ-CP 08/09/2024 Nghị quyết phiên họp CP thường kỳ 

tháng 8 năm 2024 
 

2.  

Chính phủ 143/NQ-CP 17/09/2024 Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải 

pháp trọng tâm để khẩn trương khắc 

phục hậu quả bão số 3 (Yagi), nhanh 

chóng ổn định tình hình Nhân dân, 

đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh 

doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát 

 

3.  
Chính phủ 112/2024/NĐ

-CP 

11/09/2024 V/v ban hành Nghị định quy định chi 

tiết về đất trồng lúa 
 

4.  
Chính phủ 113/2024/NĐ

-CP 

12/09/2024 Nghị định  quy định chi tiết một số 

điều  của Luật Hợp tác xã 
 

5.  

Chính phủ 114/2024/NĐ

-CP 

15/09/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều NĐ 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công 

 

6.  

Chính phủ 115/2024/NĐ

-CP 

16/09/2024 Nghị định Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Đấu 

thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 

dự án đầu tư có sử dụng đất 

 

7.  

Chính phủ 116/2024/NĐ

-CP 

17/09/2024 Nghị định Sửa đổi bổ sung một số 

điều của NĐ số 138/2020/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 11 năm 2020 quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức và NĐ số 06/2023/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 02 năm 2023 quy định 

về kiểm định chất lượng đầu vào 

công chức 

 

8.  

Chính phủ 117/2024/NĐ

-CP 

18/09/2024 Nghị định sửa đổi bổ sung một số 

điều của Nghị định số 82/2020/NĐ-

CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
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hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư 

pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân 

và gia đình thi hành án dân sự phá 

sản doanh nghiệp  hợp tác xã 

9.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

14/2024/QĐ-

TTg 

19/09/2024 Quyết định Bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

10.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

937/QĐ-TTg 07/09/2024 Quyết định về việc thay đổi thành 

viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống 

AIDS, ma tuý, mại dâm 

 

11.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

942/QĐ-TTg 09/09/2024 Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra 

nông thôn, nông nghiệp năm 2025 

trung ương. 

 

12.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

963/QĐ-TTg 12/09/2024 Quyết định thành lập Tổ công tác của 

Thủ tướng Chính phủ về chỉ đạo, đôn 

đốc việc rà soát đề xuất cấp có thẩm 

quyền ban hành cơ chế chính sách 

đặc thù và các văn bản có liên quan 

để thực hiện kết luận số 77-KL-TW  

ngày 2 tháng 5 năm 2024 của Bộ 

Chính trị về Đề án " Phương án tháo 

gỡ khó khăn vướng mắc liên quan 

đến các dự án đất đai trong các kết 

luận thanh tra kiểm tra bản án tại một 

số tỉnh thành phố 

 

13.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

967/QĐ-TTg 12/09/2024 Quyết định  phân công Thành viên 

Chính phủ chủ trì làm việc với các 

địa phương về tình hình sản xuất kinh 

doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập 

khẩu trên địa bàn 

 

14.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

968/QĐ-TTg 12/09/2024 V/v Phê duyệt Quyết định ban hành 

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh 

Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

 

15.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

970/QĐ-TTg 13/09/2024 Quyết định Ban hành danh mục dịch 

vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu 

sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 

lĩnh vực tài chính 

 

16.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

987/QĐ-TTg 15/09/2024 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ 

đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài 

chính khu vực và quốc tế 

 

17.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

991/QĐ-TTg 16/09/2024 Quyết định Phê duyệt quy hoạch 

mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao 

thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến 

năm 2045 
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18.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

997/QĐ-TTg 17/09/2024 Thí điểm thành lập Tiểu ban An toàn, 

An ninh mạng tại các bộ, ngành thuộc 

Chính phủ 

 

19.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

998/QĐ-TTg 17/09/2024 Quyết định Kiện toàn thành viên Tổ 

công tác cải cách TTHC của Thủ 

tướng Chính phủ 

 

20.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

999/QĐ-TTg 18/09/2024 Thành lập Tổ công tác triển khai đầu 

tư các tuyến đường sắt kết nối với 

Trung Quốc và Lào 

 

21.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1003/QĐ-TTg 19/09/2024 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

22.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1006/QĐ-TTg 19/09/2024 Quyết định Thành lập các Tổ công 

tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải 

ngân vốn đầu tư công hằng năm tại 

các bộ, cơ quan trung ương và địa 

phương 

 

23.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1008/QĐ-TTg 19/09/2024 Quyết định Kế hoạch triển khai Đợt 

thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi 

đua hoàn thành 3.000 km đường bộ 

cao tốc”. 

 

24.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1010/QĐ-TTg 19/09/2024 Quyết định về  thành lập Hội đồng 

cấp Nhà nước xét tặng Danh hiệu 

“Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân 

ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công 

mỹ nghệ lần thứ 5. 

 

25.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1012/QĐ-TTg 20/09/2024 Quyết định ban hành Kế hoạch hành 

động chuyển đổi số hoạt động chỉ 

đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ trực tuyến và dựa 

trên dữ liệu giai đoạn 2024-2025, 

định hướng đến năm 2030 

 

26.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1013/QĐ-TTg 20/09/2024 Quyết định Về ngày An ninh mạng 

Việt Nam 
 

27.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1017/QĐ-TTg 21/09/2024 Quyết định Phê duyệt Chương trình 

"Phát triển nguồn nhân lực ngành 

công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, 

định hướng đến năm 2050" 

 

28.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

33/CT-TTg 10/09/2024 Chỉ thị về thúc đẩy công tác sắp xếp, 

đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu 

quả hoạt động của công ty nông, lâm 

nghiệp theo kết luận của Bộ Chính trị 

 

29.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

34/CT-TTg 16/09/2024 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về 

việc xây dựng đề án chuyển đổi số 

của các bộ, ngành, địa phương 

 



4 

 

   
 

30.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

35/CT-TTg 17/09/2024 Chỉ thị Về xử lý cán bộ, công chức, 

viên chức và chiến sỹ trong lực lượng 

vũ trang vi phạm quy định điều khiển 

phương tiện giao thông 

 

31.  

Văn phòng 

Chính phủ 

501/QĐ-

VPCP 

21/09/2024 Quyết định về việc phân công công 

tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các 

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính 

phủ 

 

32.  

Bộ Quốc 

phòng 

53/2024/TT-

BQP 

18/09/2024 Thông tư Quy định điều chỉnh trợ cấp 

hằng tháng đối với quân nhân người 

làm công tác cơ yếu hưởng lương như 

đối với quân nhân đã phục viên xuất 

ngũ thôi việc 

 

33.  

Bộ Y Tế 07/CT-BYT 09/09/2024 Tăng cường công tác giám định pháp 

y, pháp y tâm thần và bắt buộc chữa 

bệnh 

 

34.  

Bộ Y Tế 15/2024/TT-

BYT 

19/09/2024 Thông tư Ban hành Danh mục thực 

phẩm, phụ gia thực phẩm và dụng cụ 

chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao 

gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 

đã được xác định mã số hàng hóa 

theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu Việt Nam phải kiểm tra 

nhà nước về an toàn thực phẩm nhập 

khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y 

tế 

 

35.  

Bộ Nội vụ 651/QĐ-BNV 16/09/2024 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 

838/QĐ-BNV ngày 25/10/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy 

định kỹ thuật đối với thẻ cán bộ, công 

chức, viên chức điện tử 

 

36.  

Bộ Tư 

pháp 

1707/QĐ-

BTP 

17/09/2024 Quyết định kiểm tra công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực thủy sản 

 

37.  

Bộ Tư 

pháp 

1708/QĐ-

BTP 

17/09/2024 V/v ban hành Kế hoạch kiểm tra 

Chuyên đề  về các văn bản liên quan 

đến việc thực hiện chính sách, pháp 

luật về bảo vệ môi trường; quản lý, sử 

dụng cán bộ, công chức, viên chức 

phục vụ mục tiêu phát triển nguồn 

nhân lực và lĩnh vực khoa học và 

công nghệ năm 2025 

 

38.  
Bộ Tư 

pháp 

08/2024/TT-

BTP 

15/08/2024 V/v quy định chi tiết việc xem xét, 

đánh giá tình hình thi hành pháp luật. 
 

39.  
Bộ Tư 

pháp 

09/2024/TT-

BTP 

06/09/2024 V/v quy định tiêu chuẩn, điều kiện 

xét thăng hạng chức danh nghề 
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nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp 

lý. 

40.  
Bộ Xây 

dựng 

866/QĐ-

BXD. 

17/09/2024 Quyết định phân công nhiệm vụ lãnh 

đạo Bộ Xây dựng 
 

41.  

Bộ Xây 

dựng 

09/2024/TT-

BXD. 

30/08/2024  Sửa đổi, bổ sung một số định mức 

ban hành tại Thông tư số 

12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

 

42.  

Bộ Công 

Thương 

2404/QĐ-

BCT 

09/09/2024 Quyết định về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Công Thương 

 

43.  

Bộ Công 

Thương 

2407/QĐ-

BCT 

10/09/2024 Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm 

tra công tác nghiệm thu các công 

trình thuộc lĩnh vực công nghiệp khí 

và chế biến dầu khí 

 

44.  

Bộ Công 

Thương 

15/2024//TT 06/09/2024 Thông tư quy định một số nội dung 

về thanh tra chuyên ngành Công 

Thương 

 

45.  

Bộ Công 

Thương 

16/2024/TT-

BCT 

16/09/2024 Thông tư quy định về bảo quản và 

hủy bỏ giếng khoan dầu khí, thu dọn 

công trình dầu khí 

 

46.  

Bộ Tài 

chính 

2112/QĐ-

BTC 

09/09/2024 Về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ 

trợ học sinh học kỳ I năm học 2024-

2025. 

 

47.  

Bộ Tài 

Chính 

2132/QĐ-

BTC 

12/09/2024 Về việc điều chuyển tài sản của Hợp 

phần A - Dự án "Chuyển đổi nông 

nghiệp bền vững tại Việt Nam" kết 

thúc. BĐT 

 

48.  

Bộ Tài 

Chính 

2135/QĐ-

BTC 

13/09/2024 Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỉ 

trong lĩnh vực quản lý nợ và tài chính 

đối ngoại thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Tài chính 

 

49.  

Bộ Tài 

Chính 

65/2024/TT-

BTC 

05/09/2024 Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 

Điều 2 Thông tư số 03/2023/TT-BTC 

ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Bộ 

Tài chính quy định lập dự toán, quản 

lý sử dụng và quyết toán kinh phí 

ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ 

 

50.  

Bộ Tài 

Chính 

66/2024/TT-

BTC 

13/09/2024 Quy định chức danh, mã số, tiêu 

chuẩn chuyên môn nghiệp vụ chức 

danh nghề nghiệp chuyên ngành kế 

toán và xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp từ kế toán viên lên kế 
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toán viên chính trong đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

51.  

Bộ Tài 

Chính 

68/2024//TT-

BTC 

18/09/2024 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư quy định về 

giao dịch chứng khoán trên hệ thống 

giao dịch chứng khoán; bù trừ và 

thanh toán giao dịch chứng khoán; 

hoạt động của công ty chứng khoán 

và công bố thông tin trên thị trường 

chứng khoán 

 

52.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

2773/QĐ-

BNN-KN 

09/08/2024 Ban hành Danh mục khu bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản 
 

53.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

11/2024/TT-

BNNPTNT 

04/09/2024 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật 

kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng 
 

54.  

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

2235/QĐ-

BCĐTW 

16/09/2024 Quyết định ban hành phương án Tổng 

điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 

2025 

 

55.  

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

2235/QĐ-

BCĐTW 

16/09/2024 Quyết định ban hành phương án Tổng 

điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 

2025 

 

56.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

3085/QĐ-

BNN-TT 

13/09/2024 Công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực Trồng trọt 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

 

57.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

3113/QĐ-

BNN-KTHT 

17/09/2024 V/v công bố quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 

Kinh tế hợp tác và Phát triển nông 

thôn thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

 

58.  

Bộ Văn 

hoá, Thể 

thao và Du 

lịch 

2654/QĐ-

BVHTTDL 

12/09/2024 Trình duyệt Phương án điều tra tài 

nguyên du lịch 
 

59.  

Bộ Khoa 

học và 

Công nghệ 

2075/QĐ-

BKHCN 

21/08/2024 Về việc công nhận kết quả thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

quốc gia. 

 

60.  

Bộ Khoa 

học và 

Công nghệ 

2324/QĐ-

BKHCN 

13/09/2024 Quyết định ban hành Danh mục thành 

phần hồ sơ phải số hóa đối với thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi, chức năng 
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quản lý của Bộ Khoa học và Công 

nghệ 

61.  

Bộ Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

1478/QĐ-

BLĐTBXH 

13/09/2024 Về việc bổ sung nội dung tại Quyết 

định số 225/QĐ- BLĐTBXH ngày 

05/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về 

việc công bố kết quả hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội  

kỳ hệ thống hóa 2019-2023 

 

62.  

Bộ Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

09/2024/TT-

BLĐTBXH 

17/09/2024 Hướng dẫn định mức số lượng người 

làm việc trong đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, 

người có công và xã hội 

 

63.  

Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

2527/QĐ-

BGDĐT 

16/09/2024 Phê duyệt tài liệu giáo dục địa 

phương lớp 5 sử dụng trong cơ sở 

giáo dục phổ thông của tỉnh Bình 

Định 

 

64.  

Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

11/2024/TT-

BGDĐT 

18/09/2024 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo 

dục phổ thông và trường chuyên biệt 

công lập 

 

65.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

2956/QĐ-

BTNMT 

16/09/2024 Phân công công tác đối với Lãnh đạo 

Bộ Tài nguyên và Môi trường  

66.  

Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

10/2024/TT-

BTTTT 

13/09/2024 Thông tư ngưng hiệu lực thi hành 

một số nội dung của Thông tư 

03/2024/TT-BTTTT và 04/2024/TT-

BTTTT 

 

67.  

Kiểm toán 

nhà nước 

06/2024/QĐ-

KTNN 

19/09/2024 Về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 

03/2020/QĐ-KTNN ngày 19 tháng 

10 năm 2020 của Tổng KTNN ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của đoàn KTNN và Điều 1 Quyết 

định số 09/2023/QĐ-KTNN ngày 02 

tháng 6 năm 2023 của Tổng KTNN 

sửa đổi, bổ sung một số điều của một 

số văn bản quy phạm pháp luật do 

Tổng KTNN ban hành 

 

68.  
Kiểm toán 

nhà nước 

1569/QĐ-

KTNN 

13/09/2024 Về việc phân công nhiệm vụ của 

Tổng KTNN và các Phó Tổng KTNN 
 

69.  
Ban Thi 

đua - Khen 

23/QĐ-

BTĐKT 

12/09/2024 Phê duyệt kế hoạch hoạt động của 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 
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thưởng 

Trung 

ương 

Trung ương từ nay đến hết năm 2025 

70.  

Cục Thủy 

sản - Bộ 

NNPTNT 

356/QĐ-TS-

VP 

09/09/2024 Quyết định quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trung tâm Đăng kiểm tàu 

cá 

 

71.  

Tổng cục 

Dự trữ Nhà 

nước - Bộ 

Tài chính 

376/QĐ-

TCDT 

11/09/2024 Về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ 

trợ học sinh học kỳ I năm học 2024-

2025. 
 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 
tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 

- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 
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